
1
TRƢƠNG ĐÌNH 

PHÙNG
03/6/1978 211508755 23/11/2009 CA Bình Định Việt Nam

P Nhơn Bình 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD Phùng 

Hƣng

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng - 

công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dân dụng

II

Quản lý dự án 

công trình Dân dụng
III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

nhà công nghiệp

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

HTKT(cấp thoát 

nƣớc)

III

Thiết kế kết cấu 

công trình 
II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng - nhà công 

nghiệp

II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

HTKT(thoát nƣớc)

III

4
NGUYỄN MINH 

NHÂN
20/12/1987 211889650 28/12/2018 CA Bình Định Việt Nam

Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

XD Nam Tiến

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng 

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đƣờng 

bộ, cầu đƣờng bộ)

III

5
HUỲNH VĂN 

THỊNH
10/10/1987 215029667 02/8/2008 CA Bình Định Việt Nam

Tam Quan, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

XD Nam Tiến

Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Đại học Duy 

Tân

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu 

đƣờng bộ)

III

6
NGUYỄN KẾ 

LUÂN
12/02/1992 215213159 21/11/2015 CA Bình Định Việt Nam

Cát Tƣờng, Phù 

Cát, Bình Định

Công ty CP công 

nghệ môi trƣờng 

Miền Trung

Kỹ sƣ cấp thoát 

nƣớc

Đại học Tài 

nguyên & MT 

Tp. HCM

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

HTKT (cấp thoát 

nƣớc)

III

Lĩnh vực cấp Hạng

Việt Nam

Phƣớc Hiệp, Tuy 

Phƣớc, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD Tân 

Thành

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng - 

công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 
3 TRẦN VĂN TÂM 18/4/1981 211721883 23/10/2010 CA Bình Định

P Nhơn Bình 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD Tân 

Thành

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng và 

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 

và Đại học 

Quang Trung

2
TRẦN CÔNG 

THÀNH
14/3/1979 211697502 03/01/2019 CA Bình Định Việt Nam

Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 

DANH SÁCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 8 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SXD ngày 06/5/2021)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

1



Lĩnh vực cấp Hạng
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

7
ĐẶNG ANH 

TRIỀU
01/02/1978 211585521 11/11/2011 CA Bình Định Việt Nam

Hoài Tân, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 

Thiết kế công trình 

công nghiệp năng 

lƣợng (ĐD&TBA)

III

8
NGUYỄN TỰ 

CƢỜNG
10/4/1983 211752229 21/4/2012 CA Bình Định Việt Nam

Hoài Đức, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện 

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

công nghiệp năng 

lƣợng (ĐD&TBA)

III

Thiết kế công trình 

công nghiệp năng 

lƣợng (ĐD&TBA)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

10
NGUYỄN XUÂN 

HỘI
02/03/1969 211689180 31/8/2015 CA Bình Định Việt Nam

589 Trần Hƣng 

Đạo, Quy Nhơn, 

Bình Định

Công ty CP 

TVTKXD Bình 

Định

Kiến trúc sƣ
Đại học kiến 

trúc Tp. HCM

Quản lý dự án công 

trình dân dụng
III

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng - nhà công 

nghiệp

III

Định giá xây dựng III

12
NGUYỄN VĂN 

MÃI
12/4/1990 215223758 12/7/2019 CA Bình Định Việt Nam

Mỹ Cát, Phù Mỹ, 

Bình Định

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đƣờng 

Cao đẳng 

Giao thông 

vận tải II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đƣờng 

bộ)

III

13 TRẦN THÁI BÌNH 30/9/1990 215175676 28/9/2016 CA Bình Định Việt Nam

04/27 Chƣơng 

Dƣơng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

Kiểu Việt
Kỹ sƣ xây dựng 

Đại học kiến 

trúc Tp. HCM
Định giá xây dựng III

14
NGUYỄN NAM 

THÀNH
01/7/1994 215198105 14/6/2012 CA Bình Định Việt Nam

KV4, PQ uang 

Trung, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

Việt Nam

KV5, P Đống 

Đa, Quy Nhơn, 

Bình Định

Công ty TNHH 

TV Hội XD Bình 

Định

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
11 ĐẶNG VĂN DUY 24/5/1983 211760852 11/4/2018 CA Bình Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 
9

NGUYỄN VĂN 

BẠO
10/9/1987 211885337 23/02/2018 CA Bình Định Việt Nam

Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

2
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